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  Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 

12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính  

trong quản lý giá 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 

11 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong quản lý giá. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2024/NĐ-CP 

ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

quản lý giá 

1. Sửa đổi cụm từ “thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật về giá, thẩm định giá” thành “thanh tra, kiểm tra” tại Điều 1.  

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều 27 như sau: 

"Điều 27. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra  

1. Thanh tra viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra viên Cục Hàng hải và Đường thủy Việt 

Nam; Thanh tra viên Cục Hàng không Việt Nam có quyền xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giá như sau: Phạt tiền tối đa đến 15.000.000 đồng. 

2. Trưởng đoàn thanh tra của các cơ quan: Cục Hàng hải và Đường thủy 

Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước khu vực, Công an 

cấp tỉnh; Trưởng đoàn thanh tra cấp quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có 

quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá như sau: 

a) Phạt tiền tối đa đến 75.000.000 đồng; 
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b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và 

biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

3. Chánh Thanh tra Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Chánh Thanh 

tra Cục Hàng không Việt Nam; Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu; Chánh 

Thanh tra quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chánh Thanh tra Ngân hàng 

Nhà nước khu vực; Chánh Thanh tra Công an cấp tỉnh có quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giá như sau: 

a) Phạt tiền tối đa đến 120.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

4. Chánh Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

thành lập có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá như sau: 

a) Phạt tiền tối đa đến 150.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này." 

3. Bổ sung nội dung của Điều 27a như sau: 

"Điều 27a. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá 

1. Giám đốc Sở có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá 

như sau: 

a) Phạt tiền tối đa đến 120.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

2. Cục trưởng Cục Quản lý giá; Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp; Cục 

trưởng Cục Hành chính tư pháp; Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Cục 

trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Cục trưởng Cục Hàng không 

Việt Nam; Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam; Cục trưởng Cục Đăng kiểm 

Việt Nam; Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục trưởng Cục Chăn 

nuôi và Thú y; Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục 

trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Cục trưởng Cục Chất 

lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục trưởng Cục Quản lý đất đai; Cục 

trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam; Cục trưởng Cục Môi trường; Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn; 

Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục trưởng Cục An 

toàn bức xạ và hạt nhân; Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; Cục trưởng Cục Tần số 

vô tuyến điện; Cục trưởng Cục Viễn thông; Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Quốc gia; Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục 
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thường xuyên; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục trưởng Cục 

Quản lý Dược; Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Cục trưởng Cục Dân số; 

Cục trưởng Cục Phòng bệnh; Cục trưởng Cục Công nghiệp; Cục trưởng Cục 

Điện lực; Cục trưởng Cục Hóa chất; Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi 

trường công nghiệp; Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; Chủ 

tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Cục trưởng Cục Báo chí; Cục trưởng Cục Phát 

thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát 

hành; Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục trưởng Cục Việc làm; 

Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; Thủ 

trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ có quyền xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá như sau:  

a) Phạt tiền tối đa đến 150.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

3. Trưởng đoàn kiểm tra do Thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang 

bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ thành lập có 

thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành 

lập có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.". 

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều 28 như sau: 

"Điều 28. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau 

đây gọi chung là cấp xã) có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý giá như sau: 

a) Phạt tiền tối đa đến 75.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau 

đây gọi chung là cấp tỉnh) có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý giá như sau: 

a) Phạt tiền tối đa đến 150.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này." 

5. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều 29 như sau: 

"Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị 

trường  
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Người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường có thẩm quyền xử 

phạt hành chính quy định tại Điều 6, khoản 1 Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, 

Điều 13, Điều 15 Nghị định này cụ thể như sau: 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền tối 

đa đến 15.000.000 đồng. 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường 

thuộc Sở Công Thương có quyền:  

a) Phạt tiền tối đa đến 45.000.000 đồng; 

b) Có quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm 

a, b, c, d, đ, e, t khoản 7 Điều 3 Nghị định này.  

2. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, 

Trưởng phòng Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị 

trường trong nước có quyền: 

a) Phạt tiền tối đa đến 75.000.000 đồng; 

b) Có quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm 

a, b, c, d, đ, e, t khoản 7 Điều 3 Nghị định này.  

4. Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có quyền: 

a) Phạt tiền tối đa đến 150.000.000 đồng; 

b) Có quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm 

a, b, c, d, đ, e, t khoản 7 Điều 3 Nghị định này." 

6. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều 30 như sau: 

"Điều 30. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an 

nhân dân 

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền quyền phạt 

tiền tối đa đến 15.000.000 đồng. 

2. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền: 

a) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

3. Trưởng đồn Công an, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu 

đoàn, Thủy đội trưởng, Trưởng trạm, Đội trưởng có quyền: 

a) Phạt tiền đến 45.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

4. Trưởng Công an cấp xã có quyền: 
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a) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

 5. Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế; Trưởng phòng 

nghiệp vụ thuộc Cục An ninh nội địa gồm: Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, 

Trưởng phòng An ninh Công giáo, Trưởng phòng An ninh tôn giáo khác, 

Trưởng phòng An ninh dân tộc, Trưởng phòng Chống phản động, Trưởng phòng 

Chống khủng bố, Trưởng phòng An ninh xã hội; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 

Cục An ninh chính trị nội bộ gồm: Trưởng phòng Bảo vệ nội bộ các cơ quan 

Đảng, Nhà nước Trung ương, Trưởng phòng An ninh các cơ quan tư pháp, xây 

dựng pháp luật, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, Trưởng phòng An ninh 

báo chí, xuất bản, Trưởng phòng An ninh y tế, giáo dục, Trưởng phòng An ninh 

văn hóa, thể thao và lao động xã hội, Trưởng phòng An ninh bưu chính, viễn 

thông và công nghệ thông tin, Trưởng phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật 

Nhà nước; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế gồm: Trưởng 

phòng An ninh công thương, Trưởng phòng An ninh tiền tệ, Trưởng phòng An 

ninh giao thông, xây dựng, Trưởng phòng An ninh tài chính, đầu tư, Trưởng 

phòng An ninh nông, lâm, ngư nghiệp, Trưởng phòng An ninh khoa học, công 

nghệ và tài nguyên, môi trường; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy gồm: Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm 

lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Trưởng phòng Phòng ngừa, 

điều tra tội phạm lĩnh vực tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, 

Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma 

túy, Trưởng phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm trong các hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma túy; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội gồm: Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Trưởng phòng Hướng dẫn, quản lý các ngành, nghề 

đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu, Giám đốc Trung 

tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát 

giao thông gồm: Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai 

nạn giao thông, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện, 

Trưởng phòng Hướng dẫn, đào tạo, sát hạch, quản lý giấy phép của người điều 

khiển phương tiện giao thông, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao 

thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và 

dẫn đoàn, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, 

chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Thủy đoàn trưởng; Trưởng phòng 

nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm: 

Trưởng phòng Công tác phòng cháy, Trưởng phòng Thẩm duyệt về phòng cháy, 

chữa cháy, Trưởng phòng Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng 

phòng Quản lý khoa học - công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh 

mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gồm: Trưởng phòng 

Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh 
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tế, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm 

trật tự xã hội, Trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Trưởng phòng Bảo vệ an 

ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, Trưởng phòng Giám sát thông tin mạng 

và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc 

gia; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh gồm: Trưởng 

phòng Quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài, Trưởng 

phòng Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Giám đốc Trung 

tâm An ninh hàng không quốc gia; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm dữ 

liệu quốc gia gồm: Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Trưởng phòng Quản trị 

ứng dụng, Trưởng phòng Quản trị dữ liệu, Trưởng phòng An ninh, an toàn hệ 

thống, Trưởng phòng Quản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, Trưởng 

phòng Quản trị, vận hành vỏ trạm trung tâm dữ liệu; Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát 

cơ động cấp trung đoàn; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng 

An ninh nội địa, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh 

tế, buôn lậu, môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Trưởng 

phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Trưởng phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh mạng và 

phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Trưởng phòng An ninh kinh tế, 

Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh 

có quyền: 

a) Phạt tiền đến 120.000.000 đồng;  

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

6. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:  

a) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này. 

7. Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh 

tế, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục trưởng Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra 

tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm 

về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Cảnh sát 

quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Tư lệnh Cảnh 
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sát cơ động, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý 

xuất nhập cảnh có quyền:  

a) Phạt tiền đến 150.000.000 đồng;  

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 

và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị định này.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.  

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TPg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, 

Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (    b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG  

 

 

 

 

 

 

Hồ Đức Phớc 

 

 

 

 
 

 


